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XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ SÖÙC MAÏNH TOÁC ÑOÄ NHOÙM ÑOØN
ÑAÙ TRÖÔÙC CUÛA NÖÕ VAÄN ÑOÄNG VIEÂN TAEKWONDO LÖÙA TUOÅI 12-14 TAÏI
TRUNG TAÂM HUAÁN LUYEÄN VAØ THI ÑAÁU THEÅ DUÏC THEÅ THAO HAØ NOÄI

(1)ThS, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội
(2)ThS, (3)TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Vũ Anh Tuấn(1); Nguyễn Anh Tú(2); Lê Hoài Nam(3) 

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Taekwondo là một trong những môn thể thao

mũi nhọn, của thể thao thành tích cao Việt Nam
trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới và
đã được xếp vào nhóm môn thể thao mũi nhọn
trong Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới
năm 2020 và tầm nhìn 2030 và được nhiều tỉnh
thành đầu tư phát triển.

Trong huấn luyện nữ VĐV Taekwondo lứa

tuổi 12-14 tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà
Nội, việc phát triển thể lực chung và thể lực
chuyên môn cho VĐV đã được các huấn luyện
viên (HLV) đặc biệt quan tâm. Công tác huấn
luyện đã được tiến hành theo kế hoạch huấn
luyện năm được xây dựng một cách khoa học,
phù hợp với đối tượng. Tuy nhiên, hiệu quả phát
triển SMTĐ nhóm đòn đá trước cho nữ VĐV
chưa đạt được như mong đợi. Qua quan sát việc
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thực hiện các đòn tấn công, nhất là các đòn đá
trước của VĐV cho thấy lực và tốc độ đòn đá
chưa đạt yêu cầu, VĐV thực hiện đòn đá với tốc
độ chậm và lực yếu nên chưa đạt được hiệu quả
cao trong tấn công. Xu hướng huấn luyện VĐV
Taekwondo hiện đại thiên về các đòn tấn công
nhanh, mạnh, biến hóa và có uy lực. Chính vì
vậy, việc phát triển SMTĐ nhóm đón đá trước
cho nữ VĐV Taekwondo lứa tuổi 12-14 tại
Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội là cần thiết
và cấp thiết. Và để có căn cứ khoa học phù hợp,
tác động các giải pháp nâng cao huấn luyện
SMTĐ cho VĐV thì đánh giá chính xác trình độ
SMTĐ của VĐV nói chung và xây dựng tiêu
chuẩn đánh giá SMTĐ nói riêng cho VĐV nói
riêng là vấn đề cần thiết và cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi sử

dụng các phương pháp: phương pháp phân tích
và tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát sư
phạm; Phương pháp phỏng vấn, phương pháp
kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học
thống kê.

Khảo sát được tiến hành trên 20 nữ VĐV
Taekwondo lứa tuổi 12-14 tại Trung tâm
HL&TĐ TDTT Hà Nội.

Khảo sát được tiến hành vào tháng 6/2021.
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1.  Lựa chọn test đánh giá sức mạnh

tốc độ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV
Taekwondo lứa tuổi 12-14, Trung tâm
HL&TĐ TDTT Hà Nội

1.1. Phỏng vấn lựa chọn test đánh giá trình
độ SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV
Teakwondo lứa tuổi 12-14 tại Trung tâm
HL&TĐ TDTT Hà Nội

Qua nghiên cứu tổng hợp các tài liệu chuyên
môn, quan sát thực tế và phỏng vấn trực tiếp các
HLV, chúng tôi lựa chọn được 10 test đánh giá
SMTĐ của VĐV.

Để lựa chọn được các test phù hợp nhất,
chúng tôi tiến hành phỏng vấn các HLV, trọng
tài, chuyên gia huấn luyện môn Taekwondo
bằng phiếu hỏi. Số phiếu phát ra 35, thu về đủ
31 phiếu. Cách trả lời cụ thể: Rất quan trọng (3
điểm), quan trọng (2 điểm) và ít quan trọng (1
điểm). Chúng tôi sẽ lựa chọn những test đạt từ
70% tổng điểm tối trở lên để đánh giá SMTĐ

nhóm đòn đá trước của nữ VĐV Taekwondo lứa
tuổi 12-14 tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà
Nội. Kết quả lựa chọn được 6 test đánh giá gồm:

Test 1. Đinh tấn đá trước (Ap chagi) chân sau
vào đích 15s (lần)

Test 2. Đá vòng cầu (Dollyo chagi) 2 chân
liên tục vào đích 15s (lần)

Test 3. Chân đeo bao chì 0.5kg, đá chẻ (Neyo
chagi) 2 chân liên tục vào đích 15s (lần)

Test 4. Đá tống ngang (Yob chagi) 2 đích đối
diện cách 3m trong 20s (lần)

Test 5. Đạp trước (Mirro chagi) 2 chân liên
tục vào đích 15s (lần)

Test 6. Đá tạt từ ngoài vào (An chagi) chân
thuận trong 15s (lần)

1.2. Xác định tính thông báo của các test
đánh giá trình độ SMTĐ nhóm đòn đá trước
của nữ VĐV Taekwondo lứa tuổi 12-14 tại
Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội

Để đảm bảo tính khoa học khi đưa các test
vào ứng dụng, chúng tôi tiến hành xác định hệ
số tương quan thứ bậc (Spearmen) giữa kết quả
kiểm tra của 06 test (được lựa chọn qua phỏng
vấn) với thành tích thi đấu của các VĐV ở từng
lứa tuổi (lứa tuổi 12 có 7 VĐV, lứa tuổi 13 có 6
VĐV và lứa tuổi 14 có 7 VĐV). Các VĐV được
thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng.
Kết quả được trình bày tại bảng 1.

Qua bảng 1 cho thấy: Cả 06 test đánh giá
trình độ SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV
Taekwondo lứa tuổi 12+14 đã được lựa chọn
qua phỏng vấn và trên cả 03 đối tượng VĐV lứa
tuổi 12, 13 và 14 đều có tính thông báo cao
(P<0,05).

Như vậy, cả 06 test trên đều có tính thông báo
đủ đảm bảo yêu cầu thống kê được lựa chọn để
tiếp tục nghiên cứu.

1.3. Xác định độ tin cậy của các test đánh
giá trình độ SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ
VĐV Taekwondo lứa tuổi 12-14 tại Trung tâm
HL&TĐ TDTT Hà Nội

Sau khi xác định được 06 test đánh giá trình
độ SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV lứa
tuổi 12-14 tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội
đảm bảo tính thông báo, chúng tôi tiếp tục xác
định độ tin cậy của chúng bằng phương pháp
test lặp lại cho cả 3 đối tượng: VĐV lứa tuổi 12,
lứa tuổi 13 và lứa tuổi 14. Phương pháp và điều
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Bảng 1. Hệ số tương quan giữa các test đánh giá SMTĐ nhóm đòn đá trước với thành tích
thi đấu của nữ VĐV Taekwondo lứa tuổi 12-14, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội (n=20)

TT Nội dung 

Kết quả

Lứa tuổi 12
(n=7)

Lứa tuổi 13
(n=6)

Lứa tuổi 14
(n=7)

r P r P r P

1 Đinh tấn đá trước ( Ap chagi ) chân sau
vào đích 15s (lần) 0.83 <0.05 0.85 <0.05 0.84 <0.05

2 Đá vòng cầu (Dollyo  chagi) 2 chân liên
tục vào đích 15s (lần) 0.84 <0.05 0.83 <0.05 0.83 <0.05

3 Chân đeo bao chì 0.5kg, đá chẻ (Neyo
chagi) 2 chân liên tục vào đích 15s (lần) 0.82 <0.05 0.82 <0.05 0.85 <0.05

4 Đá tống ngang (Yob chagi) 2 đích đối
diện cách 3m trong 20s (lần) 0.81 <0.05 0.78 <0.05 0.879 <0.05

5 Đạp trước (Mirro chagi) 2 chân liên tục
vào đích 15s (lần) 0.82 <0.05 0.81 <0.05 0.81 <0.05

6 Đá tạt từ ngoài vào (An chagi) chân
thuận trong 15s (lần) 0.76 <0.05 0.80 <0.05 0.83 <0.05

kiện lập test như nhau ở cả 2 lần lập test. Thời
gian thực hiện test lặp lại được tiến hành cách
nhau 07 ngày và đảm bảo sao cho ở lần lập test
thứ hai các điều kiện lập test giống như lần thứ
nhất. Độ tin cậy được xác định bằng phương

pháp tính hệ số tương quan cặp giữa 2 lần lập
test của 06 chỉ tiêu ở cả 3 nhóm đối tượng được
trình bày tại bảng 2.

Kết quả bảng 2 cho thấy cả 06 chỉ tiêu kiểm
tra đều có mối tương quan mạnh. (r = 0,80 đến

Bảng 2. Hệ số tương quan giữa hai lần lập test của các test đánh giá SMTĐ 
nhóm đòn đá trước của nữ VĐV Taekwondo lứa tuổi 12-14, Trung tâm HL&TĐ TDTT 

Hà Nội (n=20)

Test

Lứa tuổi 12 (n=7) Lứa tuổi 13 (n=6) Lứa tuổi 14 (n=7)

Lần 1 
(x ± d)

Lần 2 
(x ± d) r Lần 1 

(x ± d)
Lần 2 
(x ± d) r Lần 1 

(x ± d)
Lần 2 
(x ± d) r

Test 1 18.3 ± 2.0118.5 ± 1.98 0.83 20.2 ± 1.85 20.6 ±1.79 0.84 22.1 ± 1.97 22.4±1.83 0.82

Test 2 30.6 ±2.53 30.3 ± 2.65 0.82 32.8 ± 2.68 32.4 ±2.05 0.82 34.5 ±2.58 34.8±2.49 0.83

Test 3 12.4 ± 1.0612.6 ± 1.12 0.80 13.4 ±1.21 13.2 ±1.12 0.85 14.3 ±1.26 14.1±1.23 0.82

Test 4 16.3 ± 1.6116.2 ± 1.57 0.85 17.6 ±1.63 17.4 ±1.51 0.83 18.2 ±1.73 18.5±1.69 0.84

Test 5 28.7 ± 2.7828.5 ± 2.68 0.84 30.1 ± 2.91 30.5 ±2.48 0.80 32.4 ±2.97 32.2±2.91 0.83

Test 6 18.5 ± 2.0218.2 ± 2.12 0.82 20 ±2.03 20.8 ±1.86 0.81 22.2 ±1.95 22.6±1.39 0.82
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0,85 > 0,80) ở cả 3 đối tượng: VĐV lứa tuổi 12,
lứa tuổi 13 và lứa tuổi 14. Như vậy các test đảm
bảo độ tin cậy và cho phép sử dụng để đánh giá
trình độ SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV
Taekwondo lứa tuổi 12-14 tại Trung tâm
HL&TĐ TDTT Hà Nội.

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ
nhóm đòn đá trước của nữ VĐV Taekwondo

lứa tuổi 12-14, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội
2.1. So sánh sự khác biệt thành tích của

VĐV các nhóm tuổi
Tiến hành so sánh sự khác biệt kết quả kiểm

tra SMTĐ của VĐV các nhóm tuổi làm căn cứ
xây dựng tiêu chuẩn phân loại SMTĐ cho VĐV.
Kết quả được trình bày tại bảng 3.

Bảng 3. So sánh sự khác biệt kết quả kiểm tra SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV
Taekwondo lứa tuổi 12-14 theo từng nhóm tuổi

TT Test Lứa tuổi 12
(x ± d)

Lứa tuổi 13
(x ± d)

Lứa tuổi 14
(x ± d)

So sánh

t1-2 t2-3 t1-3

1
Đinh tấn đá trước (Ap
chagi) chân sau vào đích
15s (lần)

18.3 ±2.01 20.2 ±1.85 22.1±1.97 2.35* 3.12* 2.25*

2
Đá vòng cầu (Dollyo
chagi) 2 chân liên tục
vào đích 15s (lần)

30.6 ±2.53 32.8 ±2.68 34.5±2.58 2.47* 3.08* 2.39*

3

Chân đeo bao chì 0.5kg,
đá chẻ (Neyo chagi) 2
chân liên tục vào đích
15s (lần)

12.4 ±1.06 13.4 ±1.21 14.3±1.26 2.36* 3.21* 2.34*

4
Đá tống ngang (Yob
chagi) 2 đích đối diện
cách 3m trong 20s (lần)

16.3 ±1.61 17.6 ±1.63 18.2±1.73 2.25* 3.22* 2.29*

5
Đạp trước (Mirro chagi)
2 chân liên tục vào đích
15s (lần)

28.7 ±2.78 30.1±2.91 32.4±2.97 2.39* 3.16* 2.36*

6
Đá tạt từ ngoài vào (An
chagi) chân thuận trong
15s (lần)

18.5±2.02 20 ±2.03 22.2±1.95 2.28* 3.30* 2.33*

Qua bảng 3 cho thấy: Kết quả so sánh giá trị
trung bình SMTĐ của nữ VĐV Taekwondo lứa
tuổi 12-14 tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0.05), vì
vậy khi xây dựng tiêu chuẩn phân loại và bảng
điểm cho VĐV cần xây dựng tiêu chuẩn riêng
cho từng lứa tuổi.

2.2. Xây dựng tiêu chuẩn phân loại và bảng
điểm đánh giá SMTĐ cho VĐV

Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại
đánh giá SMTĐ cho VĐV trên cơ sở quy tắc 2d
và xây dựng thang điểm đánh giá SMTĐ cho
VĐV theo thang độ C. Kết quả được trình bày
tại bảng 4 và bảng 5.

Ghi chú: * tương đương P<0.05
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Bảng 4. Tiêu chuẩn phân loại đánh giá SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV
Taekwondo lứa tuổi 12-14 Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội

TT Test Lứa
tuổi

Phân loại

Tốt Khá Trung bình Yếu Kém

1
Đinh tấn đá trước (Ap
chagi) chân sau vào
đích 15s (lần)

12 ≥22.33 20.31-22.32 16.29-20.30 14.28-16.29 ≤14.27

13 ≥23.91 22.05-23.9 18.35-22.04 16.5-18.35 ≤16.49

14 ≥26.05 24.07-26.04 20.13-24.06 18.16-20.13 ≤18.15

2
Đá vòng cầu (Dollyo
chagi) 2 chân liên tục
vào đích 15s (lần)

12 ≥35.67 33.13-35.66 28.07-33.12 25.54-28.07 ≤25.53

13 ≥38.17 35.48-38.16 30.12-35.47 27.44-30.12 ≤27.43

14 ≥39.67 37.08-39.66 31.92-37.07 29.34-31.92 ≤29.33

3

Chân đeo bao chì
0.5kg, đá chẻ (Neyo
chagi) 2 chân liên tục
vào đích 15s (lần)

12 ≥14.53 13.46-14.52 11.34-13.45 10.28-11.34 ≤10.27

13 ≥15.83 14.61-15.82 12.19-14.60 10.98-12.19 ≤10.97

14 ≥16.83 15.56-16.82 13.04-15.55 11.78-13.04 ≤11.77

4

Đá tống ngang (Yob
chagi) 2 đích đối diện
cách 3m trong 20s
(lần)

12 ≥19.53 17.91-19.52 14.69-17.90 13.08-14.69 ≤13.07

13 ≥20.87 19.23-20.86 15.97-19.22 14.34-15.97 ≤14.33

14 ≥21.67 19.93-21.66 16.47-19.92 14.74-16.47 ≤14.73

5
Đạp trước (Mirro
chagi) 2 chân liên tục
vào đích 15s (lần)

12 ≥34.27 31.48-34.26 25.92-31.47 23.14-25.92 ≤23.13

13 ≥35.93 33.01-35.92 27.19-33.00 24.28-27.19 ≤24.27

14 ≥38.35 35.37-38.34 29.43-35.36 26.46-29.43 ≤26.45

6
Đá tạt từ ngoài vào
(An chagi) chân
thuận trong 15s (lần)

12 ≥22.55 20.52-22.54 16.48-20.51 14.46-16.48 ≤14.45

13 ≥24.07 22.03-24.06 17.97-22.02 15.94-17.97 ≤15.93

14 ≥26.11 24.15-26.1 20.25-24.14 18.3-20.25 ≤18.29

Bảng 4 và bảng 5 trình bày tiêu chuẩn phân
loại và tính điểm SMTĐ của nữ VĐV Taek-
wondo lứa tuổi 12-14 theo từng test kiểm tra. Để
sử dụng bảng 4 và bảng 5 cần chú ý qui trình:

Tiến hành lập test theo quy định; Đối chiếu
thành tích và lứa tuổi tương ứng để xác định kết
quả đạt được.

Ghi chú: Với những thành tích trùng nhau cho
2 mức, VĐV sẽ được tính mức điểm cao hơn.

Bảng 4 và bảng 5 rất thuận tiện cho việc xếp
loại và tính điểm VĐV theo từng test kiểm tra
nhưng chưa phù hợp cho việc đánh giá tổng hợp
trình độ SMTĐ của VĐV. Để khắc phục vấn đề

này, chúng tôi tiến hành quy điểm tổng hợp
SMTĐ của VĐV theo từng mức phân loại. Kết
quả được trình bày tại bảng 6.

Thông qua bảng 6, chúng ta dễ dàng đánh giá
tổng hợp trình độ SMTĐ của VĐV sau khi lập
test và phân loại điểm VĐV.

KEÁT LUAÄN
Kết quả nghiên cứu lựa chọn được 6 test

đánh giá SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ
VĐV Taekwondo lứa tuổi 12-14, Trung tâm
Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Tiến
hành so sánh sự khác biệt thành tích của VĐV
thuộc các nhóm tuổi, trên cơ sở đó, xây dựng
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Bảng 5. Bảng điểm đánh giá SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV Taekwondo 

lứa tuổi 12-14 Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội

Bảng 6. Bảng điểm tổng hợp đánh giá SMTĐ nhóm đòn đá trước của nữ VĐV
Taekwondo lứa tuổi 12-14 Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội

T
T Test Lứa

tuổi
Thang điểm

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
Đinh tấn đá trước
(Ap chagi) chân sau
vào đích 15s (lần)

12 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
13 25 24 23 22 21 20 19 18 17 17
14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

2
Đá vòng cầu (Dollyo
chagi) 2 chân liên tục
vào đích 15s (lần)

12 37 36 34 33 32 31 29 28 27 26
13 40 38 37 35 34 33 31 30 29 27
14 41 40 38 37 36 35 33 32 31 29

3

Chân đeo bao chì
0.5kg, đá chẻ (Neyo
chagi) 2 chân liên tục
vào đích 15s (lần)

12 15 15 14 13 13 12 12 11 11 10
13 16 16 15 15 14 13 13 12 12 11

14 17 17 16 16 15 14 14 13 12 12

4

Đá tống ngang (Yob
chagi) 2 đích đối
diện cách 3m trong
20s (lần)

12 20 20 19 18 17 16 15 15 14 13
13 22 21 20 19 18 18 17 16 15 14

14 23 22 21 20 19 18 17 16 16 15

5

Đạp trước (Mirro
chagi) 2 chân liên
tục vào đích 15s
(lần)

12 36 34 33 31 30 29 27 26 25 23
13 37 36 34 33 32 30 29 27 26 24
14 40 38 37 35 34 32 31 29 28 26

6
Đá tạt từ ngoài vào
(An chagi) chân
thuận trong 15s (lần)

12 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14
13 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

TT Lứa tuổi Tốt Khá Trung bình Yếu Kém

1 Lứa tuổi 12 ≥54 42-53 30-41 19-29 ≤18
2 Lứa tuổi 13 ≥54 42-53 30-41 19-29 ≤18
3 Lứa tuổi 14 ≥54 42-53 30-41 19-29 ≤18

được bảng tiêu chuẩn phân loại, bảng điểm và
bảng điểm tổng hợp đánh giá SMTĐ riêng cho
VĐV lứa tuổi 12, lứa tuổi 13 và lứa tuổi 14.
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